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Bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm 
bằng công nghệ hiện đại

Nguồn gen động vật bản địa 
quý hiếm có ý nghĩa vô cùng to 
lớn đối với cuộc sống con người, 
là nền tảng của đa dạng sinh học, 
đảm bảo cho phát triển bền vững 
của tất cả các quốc gia. Đây là 
tài sản quốc gia quý giá đang 
cần được bảo tồn, khai thác và 
phát huy ý nghĩa kinh tế, đồng 
thời còn là nguyên liệu phục vụ 
cho công tác lai tạo giống động 
vật trước mắt và sau này của đất 
nước. Sự tuyệt chủng của nhiều 
giống vật nuôi bản địa quý hiếm, 
những giống tuy năng suất thấp 
nhưng mang những đặc điểm quý 
giá như thơm ngon, thích nghi với 
điều kiện sinh thái sẽ làm mất 
dần đa dạng tài nguyên di truyền, 

cạn kiệt nguồn đa dạng sinh học. 
Trong khi nhiều nước trên thế giới 
và các tổ chức quốc tế tập trung 
bảo tồn nguồn gen động vật 
hoang dã quý hiếm và vật nuôi 
bản địa thì ở Việt Nam, nguồn tài 
nguyên di truyền này đang đứng 
trước thách thức lớn do các hệ 
sinh thái bị phá vỡ; sự gia tăng 
nhập nội các giống vật nuôi có 
năng suất và giá trị kinh tế tạm 
thời cao. Việc không sử dụng các 
nguồn gen động vật hoang dã quý 
hiếm và vật nuôi bản địa có chất 
lượng cao của địa phương để lai 
tạo, chọn giống, tạo ra giống mới 
đã làm cho tốc độ tuyệt chủng 
của các loài động hoang dã quý 
hiếm và vật nuôi bản địa của Việt 
Nam ngày càng tăng và trở thành 
nguy cơ hiện hữu. 

Các nước phát triển như Hoa 
Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã 
nhìn thấy trước điều này và đã có 
chiến lược sưu tầm, tập hợp nhiều 
nguồn gen động vật nguyên thủy, 
vật nuôi bản địa (chưa bị lai tạp) 
và quý hiếm trên thế giới để lưu 
giữ ở dạng tế bào. Tại Việt Nam, 
công tác bảo tồn nguồn gen động 
vật quý hiếm chủ yếu là bảo tồn 
tại chỗ. Tuy nhiên việc bảo tồn tại 
chỗ thì không bền vững và rất dễ 
mai một. Bằng chứng là sao la, tê 
giác 1 sừng, tê giác 2 sừng, lợn 
vòi Tây Nguyên, hươu sao, bò 
xám Tây Nguyên, cầy rái cá... đã 
tuyệt chủng ngoài tự nhiên sau 
một thời gian dài bảo tồn nguyên 
vị. 

Hiện nay, tại các nước phát 
triển, việc bảo tồn nguồn gen 

Ứng dụng công nghệ hiện đại bảo tồn 
và phát triển các nguồn gen bản địa quý hiếm
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Nguồn gen động vật bản địa quý hiếm có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
đối với cuộc sống con người, là nền tảng của đa dạng sinh học, đa 

dạng nông nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mọi quốc 
gia. Tại Việt Nam, công tác bảo tồn nguồn gen động vật bản địa quý 

hiếm được thực hiện chủ yếu qua 2 hình thức là bảo tồn tại chỗ (in-situ) 
và bảo tồn chuyển vị (ex-situ). Trong bài viết, các tác giả trình bày một 

số ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại như tái biệt hóa tế bào, tế 
bào gốc và công nghệ sinh học sinh sản hiện đại cần thực hiện để góp 
phần bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen động vật bản địa quý 

hiếm của Việt Nam bền vững và có hiệu quả hơn.  
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động vật, ngoài bảo tồn tại chỗ 
và nguyên trạng, đều xây dựng 
và phát triển các trung tâm bảo 
tồn nguồn gen quốc gia ở cấp độ 
tế bào. Mỗi khi xã hội cần thì từ 
nguồn tế bào đó có thể tạo ra thế 
hệ động vật hoàn chỉnh phục vụ 
cho công tác lai tạo giống mới, sản 
xuất và phát triển nông nghiệp. 
Với sự phát triển của khoa học và 
công nghệ, việc ứng dụng công 
nghệ tái biệt hóa tế bào, nhân 
bản vô tính động vật và công 
nghệ sinh học sinh sản hiện đại 
đã được nghiên cứu và áp dụng 
để bảo tồn nguồn gen động vật 
bản địa quý hiếm [1-3]. Trên thế 
giới, nhiều loài động vật nguy cấp 
như báo tuyết [4], tê giác [5] và 
khỉ [6] đã được lưu trữ dưới dạng 
tế bào gốc vạn năng cảm ứng 
(induced pluripotent stem cells, 
iPS). Từ các tế bào gốc vạn năng 
này, có thể nuôi cấy và biệt hóa 
trở lại thành tế bào giao tử đực 
(tinh trùng) và giao tử cái (trứng) 
[7], sau đó thụ tinh bằng kính 
hiển vi (intracytoplasmic sperm 
injection - ICSI) để có thể tạo ra 
thế hệ mới. Bên cạnh đó, thông 
qua ứng dụng công nghệ hỗ trợ 
sinh sản, các nhà khoa học đã 
thụ tinh trứng và tinh trùng tê giác 
trắng bằng kỹ thuật ICSI để tạo ra 
phôi và tế bào gốc phôi với mục 
đích lưu trữ lâu dài [8]. Bên cạnh 
đó, ứng dụng công nghệ nhân 
bản vô tính động vật, từ tế bào 
sinh dưỡng động vật quý hiếm 
các nhà khoa học đã tạo ra được 
bò tót [9]... Từ những thành tựu 
trên, để bảo tồn nguồn gen động 
vật quý hiếm một cách bền vững 
và hiệu quả thì bên cạnh phương 

pháp bảo tồn tại chỗ và bảo tồn 
chuyển vị, Việt Nam cần ứng 
dụng các công nghệ sinh học 
hiện đại như công nghệ tế bào 
gốc phôi, tế bào gốc vạn năng 
cảm ứng, công nghệ nhân bản 
vô tính động vật và công nghệ 
sinh học sinh sản hiện đại. Từ tế 
bào sinh dưỡng chuột đã được 
trữ lạnh 16 năm ở -200C, nhóm 
nghiên cứu của TS Wakayama 
(Nhật Bản), với sự tham gia của 
các nhà khoa học Việt Nam đã 
tạo ra được chuột nhân bản [10]. 
Năm 2013, nhóm nghiên cứu tiếp 
tục thành công trong việc nhân 
bản 25 thế hệ chuột từ một tế bào 
[11] và lần đầu tiên đã nhân bản 
thành công động vật thuần chủng 
[12]. 

Những công nghệ cần cho Việt Nam

Công nghệ chuyển nhân tế 
bào sinh dưỡng

Thông thường, chuột trên 3 
năm tuổi thì mất khả năng sinh 
sản. Trong một thí nghiệm trên 
chuột, chúng tôi sử dụng chuột 
đực chuyển gen phát sáng (ICR-
GFP) trên 3 năm tuổi và đã vô 
sinh, sau đó thu nhận mô đuôi 
(hình 1A) và nuôi cấy phát triển 

dòng tế bào nguyên bào sợi 
(fibroblast cells). Từ dòng tế bào 
nguyên bào sợi này, chúng tôi đã 
thực hiện chuyển cấy nhân sang 
tế bào trứng chuột đã lấy nhân tế 
bào (enucleated oocytes), sau 
đó kích hoạt (activation) và tạo 
ra phôi chuột ICR-GFP nhân bản 
vô tính. Chuyển cấy phôi nhân 
bản vô tính này qua chuột mang 
thai hộ, chúng tôi đã tạo ra được 
chuột đực ICR-GFP nhân bản 
vô tính (hình 1B). Các chuột đực 
ICR-GFP nhân bản vô tính này 
phát triển bình thường và khi cho 
phối tự nhiên với chuột cái ICR thì 
có khả năng sinh ra thế hệ mới 
ICR-GFP phát sáng huỳnh quang 
(hình 1C). Kết quả này cho thấy 
rằng cho dù động vật vô sinh, nếu 
ứng dụng công nghệ chuyển cấy 
nhân tế bào thì từ tế bào nguyên 
bào sợi chúng ta vẫn có thể tạo ra 
thế hệ mới khỏe mạnh và có khả 
năng sinh sản bình thường. 

Ứng dụng công nghệ này, 
phòng thí nghiệm (PTN) của 
chúng tôi đã thành công trong 
việc tạo ra phôi bò Wagyu - Úc 
nhân bản vô tính từ các mô tế bào 
Wagyu - Úc nhập khẩu nhưng đã 

Hình 1. Từ chuột đực già ICR chuyển gen phát sáng GFP đã vô sinh, ứng dụng công 
nghệ nhân bản vô tính đã tạo ra được chuột đực ICR-GFP có khả năng sinh sản bình 
thường. 
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bị thiến vô sinh (hình 2). Mô bò 
Wagyu - Úc sau khi thu nhận được 
nuôi cấy phát triển thành dòng 
nguyên sợi bào để làm nguồn 
tế bào chuyển nhân (hình 2A-
B). Tế bào trứng được thu nhận 
từ buồng trứng bò tại các lò mổ 
địa phương, sau đó nuôi cấy chín 
trong PTN (hình 2C-D). Tế bào 
trứng chín sau khi đã được lấy 
nhân (hình 2E) sẽ chuyển nhân tế 
bào Wagyu - Úc, kích hoạt (hình 
2F) và nuôi cấy phát triển thành 
phôi nang bò Wagyu - Úc nhân 
bản (hình 2G). Hiện nay ứng 
dụng kỹ thuật nâng cao khả năng 
acety hóa histone của phôi nhân 
bản vô tính [12], chúng tôi đã có 
thể nâng cao khả năng phát triển 
phôi bò nhân bản phát triển đến 
phôi nang với tỷ lệ cao trên 30% 
(nghiên cứu này được tài trợ bởi 
Bộ Khoa học và Công nghệ theo 
đề tài mã số ĐL.CN-49/16). Dự 
án này đang được tiến hành và 

trong giai đoạn chuyển phôi tạo 
bò nhân bản vô tính. Công nghệ 
này cần được ứng dụng để bảo 
tồn, lưu trữ và phát triển nguồn 
gen động vật quý hiếm của Việt 
Nam.   

Bò tót (Bos Gaurus) là một 
trong những động vật quý hiếm 
được xếp vào nhóm động vật 
nguy cấp cần bảo tồn của Việt 
Nam. Năm 2014, một bò tót 
đực đã được phát hiện chết tại 
Quảng Nam. PTN của chúng tôi 
may mắn đã nhận được mô và 
tinh trùng của tế bào bò tót này. 
Chúng tôi đã nuôi cấy và phát 
triển được dòng tế bào nguyên 
bào sợi để bảo quản. Trong năm 
2018, từ tế bào nguyên bào sợi 
này, chúng tôi đã tạo được phôi 
bò tót nhân bản - hình 3 (nghiên 
cứu này được tài trợ bởi Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh theo 
đề tài mã số B2016-28-01). Kết 

quả này cho thấy, từ tế bào bò tót 
đã chết chúng ta có thể thu nhận 
mô và phát triển dòng tế bào 
nguyên bào sợi. Từ dòng tế bào 
nguyên bào sợi này chúng ta có 
thể chuyển nhân vào tế bào trứng 
bò nhà đã lấy nhân và tạo ra được 
phôi bò tót nhân bản. Công nghệ 
này có thể giúp tái tạo động vật 
hoang dã quý hiếm trong tương 
lai. 

Công nghệ tái biệt hóa tế 
bào sinh dưỡng thành tế bào 
gốc đa năng cảm ứng

Như chúng ta biết, việc nuôi 
cấy và bảo quản tế bào sinh 
dưỡng từ mô động vật bản địa quý 
hiếm là không bền vững do tế bào 
sinh dưỡng sẽ dừng phát triển 
sau khi cấy chuyền khoảng 8-10 
lần. Năm 2006, TS Yamanaka và 
cộng sự lần đầu tiên trên thế giới 
đã biệt hóa tế bào sinh dưỡng 
thành tế bào gốc vạn năng cảm 
ứng (Induced Pluripotent Stem 
Cell, iPS cell) [13]. Ứng dụng 
công nghệ này, một số loài động 
vật quý hiếm đã được thu nhận 
mô, nuôi cấy thành tế bào nguyên 
bào sợi, sau đó được tái biệt hóa 
thành tế bào gốc vạn năng cảm 
ứng để bảo quản lâu dài và bền 
vững như mèo hoang dã [2], hổ 
tuyết [4], tê giác [5], khỉ [6]... Ở 
Việt Nam, công nghệ này còn mới 
mẻ và mới được quan tâm nghiên 
cứu trong thời gian gần đây, 
nhưng vẫn chưa được ứng dụng 
trong chiến lược bảo tồn nguồn 
gen động vật quý hiếm. Dự kiến 
từ năm 2021, PTN của chúng tôi 
sẽ áp dụng công nghệ này để tái 
biệt hóa một số nguồn gen quý 
hiếm bản địa của Việt Nam thành 

Hình 2. Quy trình tạo phôi bò nhân bản từ tế bào bò Wagyu - Úc đã bị vô sinh.

Hình 3. Tạo phôi bò tót nhân bản từ mô bò tót đã chết.



37

khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Số 4 năm 2020

tế bào gốc vạn năng cảm ứng để 
có thể lưu trữ lâu dài. 

*
*   *

Để bảo tồn, khai thác và phát 
triển nguồn gen động vật bản địa 
quý hiếm của Việt Nam một cách 
bền vững phục vụ cho phát triển 
nông nghiệp, bên cạnh phương 
pháp bảo tồn cổ điển là bảo tồn 
tại chỗ và bảo tồn chuyển vị, Việt 
Nam cần ứng dụng các công nghệ 
sinh học tiên tiến như tái biệt hóa 
tế bào, công nghệ sinh học sinh 
sản hiện đại để lưu trữ nguồn gen 
động vật quý hiếm của đất nước. 
Hiện nay nhóm nghiên cứu của 
chúng tôi đã và đang xây dựng 
một trung tâm bảo tồn nguồn 
gen quý hiếm ở mức độ tế bào tại 
Trường Đại học Quốc tế, Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trung 
tâm này hướng tới sẽ thu thập các 
nguồn gen động vật quý hiếm và 
các nguồn gen động vật bản địa 
có đặc tính tốt của Việt Nam ở 
dạng tế bào sinh dưỡng, sau đó 
tái biệt hóa các dòng tế bào này 
thành tế bào gốc vạn năng cảm 
ứng và tế bào gốc phôi nhân bản 
(ntES cells) để lưu trữ lâu dài 
nguồn gen quý hiếm này cho Việt 
Nam. Từ nguồn tế bào đã lưu trữ 
này, chúng tôi sẽ tiến hành nhân 
bản vô tính để cuối cùng có thể 
tái tạo lại động vật hoang dã quý 
hiếm và bản địa cho Việt Nam ?
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